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TUẦN 31

Thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2023

Sáng Tiết 1                       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM( CC)

                                   
Tiết 2                                                        TOÁN
PHÉP TRỪ(CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000.

 - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

2. Năng lực, phẩm chất.

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. - Phát triển năng lực mô hình hóa Toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Tranh minh họa, sách giáo khoa

2.HS: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1.Mở đầu

* Khởi động
- Tổ chức cho HS quan sát tranh trong SGK

- GV cho HS quan sát tranh khởi động, nhận biết bối cảnh bức tranh.

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Nói với bạn về vấn đề liên quan đến tình huống trong bức tranh.

=>Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 2.Hình thành kiến thức
a, HS nêu phép tính:    362 - 145 = ?

- GV gọi HS thảo luận cách đặt tính và tính.

- GV yêu cầu HS quan sát từng số 

+ GV chốt lại các bước thực hiện tính:

             362 - 145 = ?

- GV gọi HS nêu, GV ghi bảng

  362        + 2 không trừ được 5 lấy 12  trừ

  145            5 bằng 7, viết 7, nhớ 1

  217        + 4 thêm 1 bằng 5, 6 trừ 5 bằng                

                    1, viết 1

- Vậy 362 - 145 = 217

- Tương tự GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện 2 phép tính khác để củng cố cách thực hiện.

3. Thực hành, luyện tập
Bài 1: Tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính.

-Mời 1 HS làm bảng, HS làm bài cá nhân, 

- Chữa bài

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện: trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 2: Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Bài tập có mấy yêu cầu?

- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra chéo.

- Cho HS chữa bài

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 3

- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài 

- YC học đọc mẫu.

+ Phép tính có gì đặc biệt ? 

+ Vậy ta thực hiện tính  như thế nào ?

- GV yêu cầu các nhóm học sinh lên bảng thực hiện vào bảng nhóm.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.
*Hôm nay học bài gì?

- Các em thích nhất điều gì trong tiết học hôm nay ?

- GV cho HS trao đổi theo cặp

+ Viết 1 phép tính bất kì, yêu cầu bạn còn lại nêu kết quả.

- GV nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau.Phép trừ( có nhớ) trong phạm vi 1000( tiết 2)

	- HS quan sát tranh

- HS nêu

- HS thảo luận chia sẻ cặp đôi.

- Đại diện nhóm nêu cách làm.

- HS quan sát

+ Đặt tính

+ Thực hiện tính từ phải sang trái.

- 2 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm bảng con

- Đặt tính, thực hiện tính.

-1 HS làm bảng lớp, HS làm bài bảng con

  374        526          477            685

  145        262          284            357                     

  229        264          193            228
 - HS nêu cách tính.   

- Đặt tính rồi tính

- Đặt tính, Tính

- HS làm bài cá nhân. 

  364        439          758            831

  156        357          157            740                     

  208          82          601              91
 - HS chữa bài.

- HS đọc đề bài 

- HS đọc mẫu

- Số bị trừ là số có ba chữ số 

- Số trừ là số có hai chữ số

- HS hoạt động nhóm đôi 

- HS chia sẻ.

-HS chia sẻ

- HS thảo luận nhóm đôi.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có): …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
                                    
Tiết 3- 4                                                    CHIA SẺ VÀ ĐỌC

VỀ QUÊ
GDĐP:KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:  
- Đọc trôi chảy bài thơ, giọng đọc tha thiết, tình cảm. Đọc đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, cuối mỗi dòng thơ, mỗi khổ thơ.

- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ: tít tắp, thênh thang, lồng lộng, thảnh thơi. Hiểu nội dung bài thơ: Bạn nhỏ rất thích những ngày nghỉ ở quê: được biết nhiều cảnh vật mới mẻ, được chơi nhiều trò chơi lạ, thú vị. Ngày nghỉ ở quê vì thế như trôi nhanh hơn. 

- Nhận biết các TN chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động.

- Luyện tập nói câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú.

- Biết thêm một bài thơ lục bát.

- Cảm nhận được những TN, hình ảnh làng quê rất đẹp và thú vị; cảm nhận được tình yêu quê hương của bạn nhỏ. 
* GDĐP: - Củng cố mục tiêu của bài học

                 - Mở rộng những hiểu biết về khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc
2. Năng lực, phẩm chất: 
- Phát triển NL: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. 

+ Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. GV: - Máy tính, Phiếu khổ to (BT1); Sách mềm (Tài liệu GDĐP)  
2. HS: - Vở BT, SGK,  TL GDĐP
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:    
	1. Mở đầu:

- GV mở video bài hát: Đưa cơm cho mẹ đi cày

- GV khen HS, dẫn dắt vào phần chia sẻ CĐ
	- HS hát + vận động theo nhạc.

 

	2. Chia sẻ về chủ điểm: 

* GV chiếu YC bài tập 1,2 => Gọi HS đọc.
* Thi hát bài hát về quê hương.

- GV chia lớp thành 3 nhóm => Cử nhóm trưởng

- GV gợi ý cho các nhóm hát 1 số bài hát về quê hương: Quê hương tươi đẹp, bài hát dân gian: Bắc kim thang, Tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ,... 

- YC các nhóm cử đại diện 1 số bạn lên giới thiệu và trình bày.

- HS và GV theo dõi, nhận xét, bình chọn nhóm giới thiệu hay, biểu diễn đẹp.

* Thi đọc các bài thơ về quê hương.

- GV gợi ý 1 số bài thơ cho HS đọc: Lũy tre; Em yêu nhà em; Bé xem tranh,…

- GV cho HS xung phong thi đọc thơ.

- HS và GV theo dõi, chọn bạn đọc hay.
=> GV nói lời dẫn vào bài đọc mở đầu chủ điểm: Em yêu quê hương.
	- 1HS đọc yêu cầu BT1,2. 
- HS tạo nhóm theo YC.

- HS các nhóm vừa chơi vừa hát.  

- 2-3 nhóm lên giới thiệu và trình bày.

- HS nhận xét, bình chọn nhóm giới thiệu hay, biểu diễn đẹp.

- HS lắng nghe GV gợi ý.

- HS xung phong thi đọc thơ.

- HS theo dõi, bình chọn bạn đọc hay.
- HS nghe, ghi nhớ.

   

	3. Bài đọc

3.1. Giới thiệu bài:

- GV chiếu tranh minh họa bài đọc, yêu cầu HS quan sát, nêu ND tranh.
- GV nhận xét, giới thiệu bài đọc.

3.2. Đọc thành tiếng 
a. GV đọc mẫu bài thơ: Phát âm đúng các TN. Ngắt nhịp thơ đúng, giọng đọc tha thiết, t/cảm. 
- Mời 1 HS đọc phần chú giải cuối bài 
+ MR: Cho HS đặt câu với các TN trên.

- GV n/x, chiếu 1 số câu cho HS tham khảo
b. Tổ chức cho HS luyện đọc.

+ Đọc nối tiếp 2 dòng thơ:    

- YCHS đọc nối tiếp 2 dòng thơ => GV nghe, sửa lỗi phát âm cho HS

- GV cho HS tìm và nêu từ khó đọc => GV ghi bảng => Cho HS luyện đọc. 

* Dự kiến: thênh thang, giếng làng, lồng lộng, thảnh thơi, chiêm chiếp, trôi vèo. 
+ Đọc từng đoạn: Bài thơ chia làm đoạn 

. Đoạn 1: Từ đầu đến “bơi thuyền”

. Đoạn 2: Đoạn còn lại. 

- GV hướng dẫn HS cách ngắt, nghỉ hơi đúng, thể hiện được tình cảm qua giọng đọc. VD

    Về quê / được tắm giếng làng /
Bắc thang bẻ ổi / chín vàng trên cây/
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp 2 đoạn của bài. 

- GV nghe, phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS => GV nhận xét.

+ Đọc trong nhóm.

- Yêu cầu HS đọc tiếp nối trong nhóm đôi.      

- GV tổ chức cho HS thi đọc tiếp nối đoạn trước lớp => Cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ Đọc toàn bài. 

4. Đọc hiểu: (KT Think – Pair – Share)
* GV chiếu ND câu hỏi 1,2,3 => Gọi HS đọc.

- YC từng cặp HS đọc thầm bài thơ,  thảo luận theo CH 1,2,3.

- Mời đại diện 1 số nhóm trình bày KQ ( Theo hình thức H – Đ) 
=> GV nhận xét, chiếu câu trả lời đúng.

* GV chiếu CH4. (KT Nhóm tranh luận)
- YCHS chọn ý a ,b hay c bằng cách giơ tay.

- GV cho HS có KQ chọn ý đúng giống nhau vào 1 nhóm. (Có 3 nhóm) => YC từng nhóm trao đổi, lập luận để bảo vệ quan điểm của 

nhóm mình. GV quan sát, giúp đỡ từng nhóm
- YC mỗi nhóm lần lượt cử đại diện trình bày và phản bác quan điểm của nhóm khác.

- GV nhận xét, chốt ý đúng: (b)

+ Bài thơ muốn nói điều gì? 

=> GV n/x, chốt câu TL đúng: Bài thơ nói về ngày nghỉ hè ở quê thật thích, được biết nhiều cảnh vật mới mẻ, được chơi những trò chơi thú vị. Ngày nghỉ ở quê vì thế như trôi nhanh hơn.

* GV cho HS hoàn thiện các CH trong VBT.
5. Luyện tập:  
* Bài 1: - GV chiếu BT => Gọi HS đọc YC.

- YCHS làm vở VBT + 1HS làm phiếu khổ to. 

- GV mời HS làm phiếu trình bày kết quả. 

- HS và GV nhận xét, chốt đáp án đúng:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: quê, giếng, ổi, tre. 

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm: tít tắp, xanh, thênh thang, ngắn.

c. Từ ngữ chỉ hoạt động: tắm, bẻ, bơi, câu cá. 

=> GV củng cố cách tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động.
* Bài 2: - GV chiếu BT => Gọi HS đọc YC.

- YCHS suy nghĩ, thảo luận nhóm đôi, đóng vai bạn nhỏ trong bài thơ, thực hành nói 1, 2 câu thể hiện sự ngạc nhiên ( hoặc thích thú) trong mỗi tình huống đã cho.

- GV mời 1 số nhóm lên trình bày.  

- GV nhận xét, chiếu 1 số câu làm M: 

a. Ôi, ông cho cháu đi thả diều ạ? Thích quá! Cháu cảm ơn ông ạ.

b. Ôi, ông cho cháu được đi câu cá cùng ông ạ. Tuyệt quá!
=> GV chốt cách nói câu thể hiện sự thích thú, ngạc nhiên trong giao tiếp

6. Giáo dục địa phương: Thực hành – Vận dụng (GV sử dụng sách mềm TLGDĐP)

6.1. Củng cố những ND về khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc.

- GV chiếu video về di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo gợi ý:

+ Vị trí của khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc 

+ Một số di tích trong khu di tích.

+ Khu di tích gắn với nhân vật lịch sử nào?

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả

=> GV nhận xét, kết luận: Côn Sơn – Kiếp Bạc

là khu di tích quốc gia đặc biệt gắn với Danh

nhân văn hóa Nguyễn Trãi và anh hùng dân tộc

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây là

niềm tự hào của quê hương Hải Dương.

- YCHS chia sẻ những việc nên làm/không nên làm khi tới thăm di tích lịch sử Côn Sơn – Kiếp Bạc.

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

=> GV nhận xét, nhắc nhở HS cần nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn khu di tích nói riêng và nơi công cộng nói chung.

6.2. Sưu tầm tranh ảnh về khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc

- YCHS để những bức tranh, ảnh về Côn Sơn – Kiếp Bạc đã chuẩn bị đặt lên mặt bàn.

- GV cho HS chia sẻ theo nhóm đôi.

- GV mời các nhóm trình bày kết quả

=> GV nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm

và giới thiệu thêm cho HS 1 số hình ảnh, video về tích lịch sử Côn Sơn – Kiếp Bạc.

- GV nhắc nhở HS cần nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn khu di tích nói riêng và nơi công cộng nói chung.

- GV cho HS tự đánh giá kết quả học tập

theo chủ đề này.

* Hôm nay chúng ta học bài đọc nào?

- YC 2 HS của 2 tổ tiếp nối nhau đọc lại bài.  

+ Hãy chia sẻ 3 điều em biết trong bài học này với các bạn?

- GV liên hệ, GDHS: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.  

- GV nhắc HS đọc lại bài và chuẩn bị bài: Con kênh xanh xanh (T109)
	- HS quan sát và nêu ND tranh.

- HS nghe, ghi tên bài  

- HS lắng nghe, đọc thầm theo

- 1HS đọc => Lớp đọc thầm

- HSNK nối tiếp đặt câu.

- 1-2HS đọc.

- HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ  
(1 lượt).
- HS tìm và nêu từ khó đọc

- HS luyện đọc cá nhân  

- HS nghe hướng dẫn 

- HS luyện đọc cá nhân.

- 2HS đọc nối tiếp => Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc tiếp nối trong nhóm đôi.

- HS thi đọc => Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1HSNK đọc lại toàn bài  

- 3HS nối tiếp đọc 3 CH  

- HS thực hiện theo YC.  

- 3-4 nhóm trình bày.

+ Lớp nghe, nhận xét.

+ HS lắng nghe  

- HS giơ tay chọn ý đúng .
- HS tạo nhóm, trao đổi, lập luận để bảo vệ quan điểm của nhóm mình.

- Đại diện các nhóm lên trình bày và phản bác quan điểm của nhóm khác.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

+ 1-2 HSNK trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

* HS hoàn thiện VBT.

- 1HS đọc yêu cầu  
- HS làm vở VBT + 1HS làm phiếu. (HS làm xong dán lên bảng)
- HS làm phiếu trình bày KQ.

- Lớp NX, đối chiếu bài làm.

- HS nghe, ghi nhớ.

- 1HS đọc yêu cầu của bài. 

- HS các nhóm suy nghĩ, thảo luận, đóng vai theo tình huống.

- 5-6 lên trình bày. Lớp NX
- HS quan sát, đọc, hiểu.

- HS nghe.

- HS xem video

- HS thảo luận nhóm đôi theo YC.

- Các nhóm báo cáo => HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS thảo luận, chia sẻ rong nhóm đôi.

- 2-3 nhóm chia sẻ => Lớp NX.

- HS lắng nghe

- HS để tranh, ảnh lên mặt bàn

- HS chia sẻ trong nhóm đôi.

- 2-3 nhóm trình bày KQ.
- HS lắng nghe, theo dõi video.

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ những kiến thức mình tiếp thu được trong chủ đề này.

* 1HS nêu

- 2HS nối tiếp đọc bài.

- HS nối tiếp chia sẻ.
- HS nghe


IV. NHỮNG ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
………………………………………………………………………………………...…………………...………………………………………………………………….... 

                                     
CHIỀU Tiết 1                                            CHÍNH TẢ( N-V)

QUÊ NGOẠI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức, kĩ năng
-Nghe – viết bài thơ Quê ngoại. Qua bài viết, củng cố cách trình bày một bài thơ 5 chữ. 

- Làm đúng bài tập lựa chọn: Điền chữ s, x; Tìm tiếng có s, x 

2.Năng lực, phẩm chất.

- Phát triển năng lực tự học; tự chủ, giao tiếp hợp tác; giải quyết vấn đề.

-GS HS tính kiên nhẫn, cẩn thận: có ý thức thẩm mĩ và trình bày văn bản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Tranh minh họa, bảng phụ

2.Hs: Sách giáo khoa, Vở LV, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	1.Mở đầu:
* Khởi động.
- Cho cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp 
+ Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- GV nhận xét , giới thiệu bài.

2. Nghe - viết:

2.1. Hướng dẫn chuẩn bị:

- GV đọc mẫu bài viết  

- Gọi HS đọc lại,YC cả lớp đọc thầm theo.

+ Bài viết nói về điều gì? Nhận xét, chốt ý đúng.

- Gợi ý cách trình bày:

+ Tên bài viết ở vị trí nào? 

+ Chữ đầu dòng thơ viết thế nào? 

+ Giữa hai khổ thơ có đặc điểm gì?

 - GV chốt cách trình bày.

- Yêu cầu HS tìm và luyện viết từ ngữ khó trong bài.

DK: quê ngoại, nắng chiều, lích chích, dòng sông, thoang thoảng. 

- GV cho HS luyện viết từ ngữ khó vào bảng con 

- GV nhận xét, sửa sai(nếu có).

2.2. Viết chính tả:

- GV đọc từng cụm từ ngắn cho HS dễ nhớ. GV theo dõi, nhắc nhở HS tập trung viết bài 

- GV đọc lại bài cho HS soát lại 
2.3. Chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết lại từ đúng bằng bút chì ra lề vở ).

- GV đánh giá 5 - 7 bài, nhận xét về chữ viết, cách trình bày.

3. Bài tập: 
Bài 2a : 

- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài 2a - gọi HS đọc YC.

- GV đưa tranh minh họa của bài tập, đưa hình ảnh cây sấu giúp HS nhận biết về cây sấu, HD HS quan sát tranh.

- Yêu cầu HS suy nghĩ, làm vào vở LV  

- GV mời HS lên bảng làm bài 
-GV nhận xét, chốt đáp án đúng; 

xanh tròn, nhạc sĩ, ve sầu , lá xanh , suốt

- GV cho HS đọc lại bài tập đã điền chữ hoàn chỉnh.
Bài 3a: 

- GV gọi HS đọcYC bài 

+ Mùa đầu tiên trong năm.

+ Trái ngược với đúng. 

+ Trái ngược với đẹp. 

- GV dán 2 tờ phiếu khổ to lên bảng lớp, tổ chức thi tiếp sức để HS làm bài tập. Sau khi điền hoàn chỉnh, lớp nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét , tuyên dương nhóm làm bài nhanh, chính xác.

=> GV chốt kiến thức.

*Qua giờ học, em học được điều gì?

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS đọc trước chuẩn bị bài viết sau: Nghe - viết: Con Rồng cháu Tiên
	- HS hát  kết hợp vận động theo nhịp bài hát 

- 2-3 HS nhanh nêu.

- Nghe, ghi tên bài 

- HS nghe

- 1 HS nhanh đọc lại, cả lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ, tiếp nối TL:

+ Quê ngoại rất đẹp: có nắng chiều óng ả, có tiếng chim lích tích trong lá ,có dòng sông nước mát , có nhiều hoa cỏ lạ , hương đồng thoảng thoảng 

+ Giữa trang vở, cách lề 5 ô.

+ Viết hoa các chữ cái đầu dòng thơ và lùi vào 3 ô 
+ Giữa hai khổ thơ có 1 dòng trống

- Nghe, nhớ.

- HS tiếp nối tìm, nêu 

- HS luyện viết vào bảng con  

- HS nghe - viết vào vở Luyện viết.

- HS soát lại.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát - 2-3HS nêu YC

- HS quan sát, nêu các hình ảnh trong tranh,…

- HS thực hiện theo YC.

- 5 HS nối tiếp điền chữ còn thiếu vào ô trống – Lớp theo dõi , nhận xét 

- Lớp quan sát, đối chiếu KQ.
- HS đồng thanh bài tập đã điền chữ hoàn chỉnh.
- 1HS đọc - Lớp đọc thầm theo

- HS thi tiếp sức, tìm ra đáp án: mùa xuân, sai, xinh.

-Các nhóm còn lại theo dõi nhận xét bài làm của bạn 

- HS làm bài vào Vở LV  
- HS nghe, nhớ.

- 2-3 HS chia sẻ

- HS ghi nhớ, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (nếu có )
………....……………………………………………………………………………………………….................................................................................................................

Tiết 2                                                            TOÁN +
                                                        LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Củng cố cách so sánh số có 2 chữ số với số có 3 chữ số và số có 3 chữ số với số có 3 chữ số.

- Thực hành vận dụng so sánh các số trongtình huống  thực tế.

2.Năng lực, phẩm chất:

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục tình yêu với môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

1. GV: Máy tính, ti vi

2. HS: Bút, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Mở đầu

* Khởi động:

TBVN cho các bạn hát bài hát trong chương trình lớp 2

*GV giới thiệu, dẫn dắt vào bài học.

2. Hoạt động, luyện tập 

Bài 1:Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô có dấu “?”

314… 502

365 … 366

537 … 399

718 … 718

635 … 635

212 … 122

- GV đưa bài YC HS đọc đề bài

- Bài tập này yêu cầu gì? YC nhắc lại cách so sánh các số 

- Cách so sánh các số có ba chữ số:

+ Đầu tiên, ta so sánh số trăm: Số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số trăm thì mới xét số chục: Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số trăm và số chục: Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- YCHS làm bài cá nhân vào vở

- Gọi  lần lượt HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét, chốt: lại cách so sánh có ba chữ số.

Bài 2: a. Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 834; 172; 553; 241; 639

b.Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 210; 334; 829; 736; 422

- 1 HS đọc to yêu cầu.
 Để sắp xếp được các số, ta phải làm gì?

- YC HS làm bài vào vở

- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài

- Gọi HS dưới lớp nhận xét, chữa bài, 
- GV nhận xét, chốt cách làm bài toán

3. Hoạt động vận dụng:

Bài 3:Ở một trung tâm chăm sóc mèo, mỗi chú mèo được đeo một thẻ số như dưới đây
[image: image1.png]



Chú mèo nào đeo số bé nhất? Chú mèo nào đeo số lớn nhất?

- Gọi 1 HS đọc bài toán.

GVHD: So sánh các số ghi trên thẻ của mỗi chú mèo dựa vào kiến thức về so sánh các số có ba chữ số, từ đó tìm được chú mèo đeo số bé nhất, số mèo đeo số lớn nhất.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 

- Gọi 1 HS lên bảng làm

- Gọi HS chữa bài trên bảng

- GV nhận xét, chốt kiến thức

Bài 4: Hãy nghĩ ra hai số có 3 chữ số, rồi so sánh hai số đó. 

- YC HS làm bài cá nhân

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở

- Gọi HS nhận xét bài, lớp đọc lần lượt cặp số của mình

- Gv nhận xét, kết luận

* Bài học hôm nay em ôn tập lại những kiến thức gì?

- Dặn HS về nhà chia sẻ bài hôm nay cho người thân nghe.
	- HS hát

- HS chú ý lắng nghe 

- 1 HS đọc to đề bài

- HS TL

· HS chú ý nghe
- HS làm bài

- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung

314 < 502

365 < 366

537 >399

718 = 718

635 =635

212 > 122

- HS lắng nghe
- HS đọc đề

- HS: Để sắp xếp được các số, ta phải so sánh các số.

- HS làm bài 

- HS chữa bài

- HS lắng nghe, nhận xét

- HS đọc bài toán trước lớp
- HS thảo luận nhóm

-1HS làm bài trên bảng, lớp làm cá nhân

So sánh các số ghi trên thẻ của mỗi chú mèo ta có:

236 < 263 < 326 < 362.

Vậy: Chú mèo A đeo số bé nhất.

   Chú méo D đeo số lớn nhất.

- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe
- HS đọc đề bài, làm bài vào vở

- HS lên bảng làm bài

- HS đọc, VD: Hai số: 233 và 610

233 < 610

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ



	


Tiết 3                                                    TỰ NHIÊN XÃ HỘI

BÀI 19: CÁC MÙA TRONG NĂM (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Giới thiệu được tên các mùa nơi mình sống.
- Nêu được đặc điểm, cảnh vật của mỗi mùa đó; những hoạt động nổi bật của người dân trong mỗi mùa.
2. Năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- GDHS phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm,có ý thức ăn mặc theo đúng thời tiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
- GV: Sách giáo khoa,
- HS: SGK,Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1.Mở đầu:
* Khởi động
- GV cho HS nghe nhạc và hát theo bài Khúc ca bốn mùa. 

- Cho HS ôn lại kiến thức đã học ở bài trước:

+ Ở Việt Nam có mấy mùa trong năm? 

+ Nêu đặc điểm của 1 mùa mà em thích?
*GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
	- TBVN điều khiển các bạn hát và vận động theo giai điệu bài hát đã học

- Một số HS trả lời. Lớp nhận xét bạn
- Ghi tên bài vào vở

	2. Luyện tập, vân dụng:

HĐ 3: Giới thiệu các mùa nơi em sống
	

	Bước 1: Làm việc nhóm 6
- GV chia nhóm, hướng dẫn các nhóm hoạt động: KT Xích xe tăng
+ 1 HS đặt câu hỏi về các mùa, các HS khác trả lời.
+ GV có thể nêu một số gợi ý để HS hỏi - đáp:   Nơi bạn sống có mấy mùa, là những mùa nào? Mỗi mùa đó có đặc điểm gi ? Có những hoạt động nào nổi bật trong mỗi mùa?
	- HS chia nhóm, làm việc theo hướng dẫn của GV

	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV yêu cầu HS khác nhận, bổ sung câu trả lời.

- GV nhận xét kết quả làm việc của các nhóm, tuyên dương những HS trình bày tự nhiên, đủ ý.
	- Đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp.

- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

- HS theo dõi

	*KT trình bày 1 phút: Em hãy đóng vai một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về  các mùa trên đất nước ta với khách du lịch

- Nhận xét tiết học. 
- GV nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe theo từng mùa. Dặn HS vận dụng bài học. Chuẩn bị bài sau: Các mùa trong năm (Tiết 3)
	- Một số HS trình bày. Lớp nhận xét, bình chọn bạn giới thiệu đầy đủ và hay nhất.

- HS nghe nhớ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                     
Thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023
SÁNG Tiết 3- 4                                               ĐỌC
              CON KÊNH XANH XANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Đọc trôi chảy cả bài, phát âm đúng các từ ngữ.Ngắt nghỉ hơi đúng.

 - Hiểu nghĩa các từ ngữ  được chú giải trong bài( kênh, rạch, ra vô, thủy triều).Hiểu con lạch nhỏ như” con kênh xanh xanh” nối hai nhà Đôi và Thu làm cho cuộc sống ở quê hương thêm tươi đẹp, tình cảm giữa hai bạn, hai nhà thêm gắn bó.

- Luyện tập nói lời đồng ý, lời khen.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu với con kênh, với quê hương

2. Năng lực,phẩm chất:  

- HS biết tự chủ, tự học; biết giao tiếp, hợp tác; biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- GDHS phẩm chất: Trân trọng, giữ gìn những kỉ niệm đẹp về quê hương, đất nước. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Tranh minh họa
2. HS: - SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
	1.Mở  đầu:

* Khởi động

- GV mở video bài hát:Con kênh xanh xanh

-Bài hát nói điều gì?

 * GV giới thiệu bài học.

2. Hình thành kiến thức

 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu bài đọc: 

- Đọc từng câu.

+ Phát âm đúng các từ ngữ. 

+ Ngắt nhịp thơ đúng, giọng đọc tha thiết, tình cảm
- GV yêu cầu HS đọc mục chú giải từ ngữ khó: kênh, lạch, ra vô, thủy triều
- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 2 đoạn như trong SGK đã đánh số. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: lạch, nước lớn, nạo đáy, con kênh xanh xanh, lướt qua, thướt tha. 
- GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 2 đoạn trong bài đọc.

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HSNK đọc lại toàn bài. 

2: Đọc hiểu

- GV mời 3 HS đọc 3 câu hỏi trong SGK:

+ HS1 (Câu 1): Con lạch chung của nhà Đôi và nhà Thu được tạo ra như thế nào?

+ HS2 (Câu 2): Mùa hè, Đôi và Thu thường làm gì bên con lạch?

+ HS3 (Câu 3): Cái tên “con kênh xanh xanh” mà hai bạn đặt cho con lạch thể hiện tình cảm với con lạch như thế nào? 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi.KT Bể cá
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

3: Luyện tập

- GV yêu cầu 2 HS tiếp nối nhau đọc 2 câu hỏi: 

+ HS1 (Câu 1): Nói lời đồng ý của Thu khi Đôi rủ Thủ cùng ra võng ôn bài.

+ HS2 (Câu 2): Nói lời khen của các bạn khi đến thăm con lạch của hai nhà. 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi.KT Hẹn hò

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua bài đọc, các em hiểu điều gì? 
*Hôm nay chúng mình học bài gì ?KT trình bày 1 phút

- HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS luyện đọc và chuẩn bị bài Nói và nghe.Kể chuyện một lần về quê hoặc đi chơi
	- HS hát + vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe, ghi tên bài
-  HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc phần chú giải từ ngữ:

+ Kênh: công trình dẫn nước tương đối lớn, thuyền bé có thể đi lại được.

+ Lạch: đường dẫn nước hẹp, nông, ít dốc. 

+ Ra vô: ra vào. 

+ Thủy triều: hiện tượng nước biển dâng lên, rút xuống một, hai lần trong ngày. 

- HS đọc bài. 

- HS luyện phát âm.

- HS luyện đọc theo nhóm. 

- HS thi đọc. 

- HSNK đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận theo nhóm đôi. 

- HS trình bày: 

+ Câu 1: Con lạch chung của nhà Đôi và nhà Thu được tạo ra:Trước kia, con lạch nhỏ chỉ là đường dẫn nước vào vườn cây để nuôi cây. Sau mấy năm nước lớn, hai bờ bị lở, rộng ra. Hai nhà cùng nạo đáy

+ Câu 2: Mùa hè, Đôi và Thu thường nằm trên võng ôn bài, đố vui. 

+ Câu 3: Cái tên “con kênh xanh xanh” mà hai bạn đặt cho con lạch thể hiện tình cảm yêu quý, gắn bó, tự hào về con lạch đã đem lại niềm vui cho hai nhà.
- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày:

+ Câu 1: 

- Đôi: Chúng mình ra võng ôn bài đi!

- Thu: ừ, ý kiến của bạn hay đấy. Mình ra võng học bài nhé. 

+ Câu 2: 

- Ôi, con lạch của nhà hai bạn đúng là con kênh xanh xanh. 

- HS trả lời: Qua bài đọc, em hiểu con lạch nhỏ như con kênh xanh xanh nối hai nhà Đôi và Thu làm cuộc sống ở vùng quê thêm tươi đẹp, tình cảm giữa hai bạn, hai nhà thêm gắn bó. 
-HS chia sẻ
-HS ghi nhớ, thực hiện


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                    
Chiều Tiết 1                                                         TOÁN
PHÉP TRỪ ( CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 ( TIẾT  2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000.

 - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

2. Năng lực, phẩm chất.

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Phát triển năng lực mô hình hóa Toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV: Sách giáo khoa, bảng phụ

2.HS: Bảng con, vở bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1.Mở đầu
* Khởi động.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: " Ai nhanh ai đúng".

- GV chia lớp thành 4 nhóm đưa lần lượt các thẻ có phép tính, các đội thi lần lượt điền kết quả đúng trong thời gian 2phút.
*GTB =>Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 
3. Thực hành, luyện tập 

Bài 4. Tính (theo mẫu)

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu HS quan sát mẫu, nêu lại cách đặt tính rồi tính phép tính.

- Gọi HS chia sẻ cách làm theo cặp.

- GV chốt cách thực hiện và lưu ý cách đặt tính.

  756       + 6 không trừ được 8 lấy 16 trừ 

    38              8 bằng 8, viết 8, nhớ 1

  718         + 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 4 bằng                


1, viết 1

                   + Hạ 7, viết 7

-GV mời lần lượt 4 HS lên bảng làm 

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 5: Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Bài tập có mấy yêu cầu?

- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- Cho HS chữa bài, nêu cách làm.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

4. Vận dụng 
Bài 6

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

           Tóm tắt

In được:     785 cuốn sách

Chuyển đi: 658 cuốn sách

Còn:...........cuốn sách?

- Cho HS thảo luận nhóm đôi về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.KT hẹn hò
- Gọi 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.
=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

*KT trình bày 1 phút
+ Hôm nay các con biết thêm được điều gì?

- Khi đặt tính và tính em nhắn con cần lưu ý điều gì?

- Hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000, đặt ra bài toán để chia sẻ vào tiết học sau.

- GV nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập
	- HS lắng nghe, chia đội.

-Các đội lần lượt chơi

- HS nêu.

- HS quan sát, nêu.

- HS chia sẻ

- 4 HS lần lượt làm bảng, cả lớp làm bảng con 

- Đặt tính rồi tính

- Đặt tính, thực hiện tính.

- HS làm bài cá nhân. 

  374        526          477            685

  145        262          284            357                     

  229        264          193            228
 - HS nêu cách tính.   

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

+ Nhà máy in sách đã in được 785 cuốn sách, người ta đã chuyển đi 658 cuốn sách.

+ Hỏi còn lại bao nhiêu cuốn sách?

- HS quan sát.

- HS thảo luận

- HS làm bài.

Bài giải

Số cuốn sách còn lại là:

758 - 658 = 127 (cuốn sách)

Đáp số: 127 cuốn sách
- HS nêu.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có): …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
                                    
Tiết 3                                                              TẬP VIẾT

CHỮ HOA : N( KIỂU 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Biết viết chữ hoa N( kiểu 2) cỡ vừa và nhỏ.Viết đúng câu ứng dụng: “Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

2. Năng lực, phẩm chất:  

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - sách giao khoa, con chữ mẫu: N; bảng phụ viết câu ứng dụng
2. HS: - SGK, bảng con 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1.Mở đầu:
* Kiểm tra bài cũ. 

- Cho HS luyện viết lại chữ hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Gọi HS nêu lại quy trình viết chữ hoa M.

- Nhận xét, khen HS viết nhanh, đẹp.

* GV giới thiệu bài.

2. Tập viết chữ hoa N:
	- 1 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con 

- HSNK nhắc lại 

	* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV treo chữ mẫu, hỏi HS: Chữ N hoa (kiểu 2) cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả cách viết 2 nét.

+ Nét 1: Đặt bút trên ĐK 5, viết nét móc hai đầu trái( hai đầu đều lượn vào trong), dừng bút ở ĐK 2

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đoạn nét móc ở ĐK 5, viết nét lượn ngang rồi chuyển hướng đầu bút trở lại để viết tiếp nét cong trái, dừng bút ở ĐK 2

- GV chỉ dẫn HS và viết mẫu trên bảng lớp lần 2

- GV cho HS viết bảng con chữ hoa N cỡ vừa và cỡ nhỏ; 1 HS lên bảng lớp viết. 

- Nhận xét, khen HS viết đẹp.

- Cho HS mở vở Luyện viết, viết chữ hoa N; GV bao quát, nhắc nhở HS viết chưa đẹp.

3. Viết câu ứng dụng:

- GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng, gọi HS đọc.

- Em hiểu câu ứng dụng muốn nói điều gì? Nhận xét, chốt ý đúng: Câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm dự đoán thời tiết của cha ông.Đêm nào nhiều sao thì hôm sau nắng.Đêm nào trời không sao thì hôm sau mưa.

- GV HD HS quan sát và nhận xét:

+ Nêu độ cao của các chữ cái trong câu trên? 
+ Nêu cách đặt vị trí dấu thanh? 

- Nhận xét, chốt ý đúng.

- Yêu cầu HS mở vở Luyện viết, viết bài. 
- GV bao quát, nhắc HS ngồi đúng tư thế, tập trung viết bài; nhắc nhở HS viết chưa đẹp

- GV nhận xét, đánh giá 5-7 bài.

* Sử dụng kĩ thuật “Chúng em biết 2, 3” 
-  Gọi HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa N.
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS viết đẹp, đúng kĩ thuật.

- Dặn HS xem trước nội dung bài: Chữ hoa Q( kiểu 2).
	- HS quan sát.

- HS trả lời: Chữ N hoa (kiểu 2) cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 2 nét.
- HS quan sát, lắng nghe. 

-HS quan sát GV viết lần 2

- HS viết bảng con.

- HS viết vở con chữ hoa N( kiểu 2)

- 1-2 HS đọc: Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
- HSNK trả lời

- Nghe, nhớ, vận dụng.
- HS quan sát và nhận xét:

+ Chữ N, h, g cao 2,5 li; chữ t cao 1,5 li; chữ  s cao 1,25 li; những chữ còn lại cao 1 li.

+ Dấu sắc đặt trên ă (nắng, vắng), dấu huyền đặt trên ê( nhiều),…
- HS viết từ và câu ứng dụng vào vở Luyện viết. 
- Khuyến khích HSNK viết cả phần chữ nghiêng.

- Lớp nghe, rút kinh nghiệm.
- 2-3 HS nêu lại.
- Nghe, nhớ.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

                                    
Thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023
Sáng Tiết 1                                                NÓI VÀ NGHE

 KỂ CHUYỆN MỘT LẦN VỀ QUÊ HOẶC ĐI CHƠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Biết kể câu chuyện đã chứng kiến, tham gia: Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi; kể về một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp.
- Lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. Biết lắng nghe bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. 

2. Năng lực, phẩm chất:  

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập. 

- Bồi đắp tình yêu quê hương, yêu những nơi có cảnh đẹp. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - tranh ảnh minh họa, bảng phụ,khổ giấy A0
2. HS: - SGK 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1. Mở đầu: 

- GV mở video bài hát: Đi chơi thảo cẩm viên

- GV nhận xét, giới thiệu bài học. 
	- HS hát + vận động theo nhạc 

- HS lắng nghe, ghi tên bài 

	2. Kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia
2.1. Tìm hiểu đề:

- GV treo bảng phụ của 2 đề + Gợi ý.
- GV mời 2HS tiếp nối nhau đọc trước lớp YC của 2 đề: 

+ HS1: Câu 1 + Gợi ý
+ HS2: Câu 2 + Gợi ý
- GV giới thiệu về hình ảnh minh họa, nhắc mỗi HS chọn kể theo câu 1 hoặc câu 2. Chú ý thêm vào câu chuyện 1-2 câu nói bày tỏ sự ngạc nhiên thích thú. 

2.2. Kể chuyện trong nhóm đôi.

- Yêu cầu HS cùng kể chuyện trong nhóm đôi.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng.

2.3. Thi kể trước lớp

- GV mời HS thi kể chuyện trước lớp:

+ Một số HS thi kể trước lớp theo câu 1. 

+ Một số HS thi kể trước lớp theo câu 2. 

- Cả lớp và GV cùng nhận xét.

- GV khen ngợi những HS kể hay, biểu cảm. 

- GV gắn bài mẫu về lời kể (đề 1, đề 2) => GV kể cho HS nghe.

+ Năm ngoái tôi theo ba mẹ về quê thăm ông bà ngoại ở ngoài Bắc. Nhà ông bà phải đi tàu mấy ngày mới tới. Còn phải đi ô tô nữa. Ông bà ở gần núi. Cảnh ở đó mới đẹp làm sao. Có dòng nước suối rất trong. Có rất nhiều bò, bê được thả cho ăn cỏ trên đồi. Tôi rất thích quê ngoại.

+ Mùa hè năm ngoái, bố mẹ đưa chị em tôi đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Biển rất rộng, nước trong xanh, sóng lớn. Lúc đầu, chị em tôi chỉ dám xây lâu đài cát trên bãi biển. Mãi sau mới dám xuống biển. Chúng tôi ôm phao, chơi nhảy sóng gần bờ. Tắm biển thật thích.       

* Qua tiết học hôm nay em biết thêm điều gì?

- GDHS yêu quê hương, yêu những nơi có cảnh đẹp. Có ý thức BVMT khi đi du lịch.
- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Kể chuyện đã học: Con Rồng cháu Tiên.  
	- HS quan sát.

- 2 HSNK tiếp nối nhau đọc. Lớp đọc thầm.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS kể chuyện trong nhóm đôi. 

- 5,6 HS đại diện lên thi kể.

- HS theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS nghe, ghi nhớ.

- 1,2 HS chia sẻ.

- HS nghe, ghi nhớ.

- HS nghe và thực hiện    


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…… 

                                    
Tiết 2                                                                   TOÁN 
                                                                            LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Thực hiện được phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 1000 vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

2. Năng lực, phẩm chất

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. HS có cơ hội được phát triển NL mô hình toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Sách giáo khoa, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1.Mở đầu
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Vượt qua thử thách” theo nhóm.

- Luật chơi: 1 bạn nêu tình huống thực tế liên quan đến phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000. Mời 1 bạn bất kì trong nhóm thực hiện tính và trả lời câu hỏi. Nhóm nào có nhiều tình huống hay, phép tính đúng thì thắng cuộc.

2. Thực hành, luyện tập 
Bài 1. Tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính.

- GV mời 4 HS lần lượt làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con

- Gọi HS nhắc lại quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Bài tập có mấy yêu cầu?

- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra chéo.

- Cho HS chữa bài, nêu cách làm.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- GV  cho HS làm bài cá nhân: Tìm kết quả các phép trừ

- GV mời 1 số nhóm trình bày nói cho các bạn nghe mỗi chiếc khóa tương ứng với mỗi chìa khóa.KT bể cá

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

3. Vận dụng 
Bài 4

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

            Tóm tắt

 Đã mua:  956 viên gạch xám và đỏ

Trong đó có : 465 viên gạch xám

Có:...........viên gạch đỏ?

- Y/c HS nhận xét. 

- Y/c HS lấy ví dụ liên hệ thực tế với tình huống liên quan đến phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 trong cuộc sống.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

* Bài học hôm nay, em học thêm được điều gì?

- Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

- GV nhận xét tiết học – Chuẩn bị bài sau.Luyện tập chung
	- HS nghe, nắm luật chơi và tham gia chơi 

4 HS lần lượt làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con 

  567        653          156            178

  507        124            39                9                     

  407        529          117            169
 - HS nêu cách tính.   

- Đặt tính, thực hiện tính.

- HS làm bài cá nhân. 

  492        451          237            

  314          32              8                                 

  178        419          129            
  873        734          425            

  225          26              6                                 

  648        608          419            
- HS nêu cách tính.   

- HS nêu

- HS làm bài cá nhân.

- Đại diện nhóm trình bày

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
+ Để sửa sang một công viên, người ta đã mua 956 viên gạch xám và gạch đỏ. Biết rằng có 465 viên gạch xám.

+ Hỏi có bao nhiêu viên gạch đỏ?

- HS thảo luận nhóm đôi về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra.

- 1 HS làm bài bảng lớp, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số viên gạch đỏ là:

956 - 465 = 491 (viên gạch đỏ)

Đáp số: 491 viên gạch đỏ

- HS nêu ví dụ

-HS chia sẻ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                    
Tiết 3                                                   TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 19: CÁC MÙA TRONG NĂM (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đặt được câu hỏi và trà lời được về hoa, quả, cảnh vật, thời tiết trong mỗi mùa và các hoạt động thích ứng của con người với mỗi mùa. 
2. Năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- GDHS phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm,có ý thức ăn mặc theo đúng thời tiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
- GV: các bức tranh như SGK về một số loài hoa, quả, phong cảnh và các hoạt động của con người (để HS chơi trò chơi)
- HS: SGK,Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1. Mở đầu:

- Cho HS hát khởi động đầu giờ.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
	- TBVN điều khiển các bạn hát và vận động theo giai điệu bài hát đã học

- Ghi tên bài vào vở

	2. Luyện tập, vận dụng 

HĐ 4: Chơi trò chơi  “Đoán mùa”
	

	- GV chia HS thành các nhóm (6 HS một nhóm), phát mỗi nhóm các bức tranh về một số loài hoa, quả, phong cảnh và các hoạt động của con người. GV treo các bức tranh lên màn hình

  [image: image2.png]




	- HS lập nhóm, nhận tranh.

.

	- GV hướng dẫn các nhóm chơi: yêu cầu HS lần lượt từng em, dựa vào mỗi hình, đặt câu hỏi liên quan đến mùa, các bạn khác trả lời
	- Các nhóm nghe GV hướng dẫn.



	- Cho các nhóm chơi trò chơi. GV bao quát chung, hướng dẫn mỗi nhóm (nếu cần)
	- Các nhóm chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV: Mỗi HS hỏi về 1 bức tranh, các bạn khác trả lời.

	- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm tham gia chơi tích cực
	- Nghe nhớ

	- GV treo từng bức tranh, gọi HS nêu lại tên hoa, quả, cảnh vật, thời tiết trong mỗi mùa và các hoạt động thích ứng của con người với mỗi mùa. GV chốt kiến thức 

	- HS trả lời: 
+ Hình 1: Chợ hoa ngày tết vào mùa xuân.
+ Hình 2: Cốm non có ở mùa thu.
+Hình 3: Thu hoạch cà phê, hoạt động này được diễn ra vào mùa khô.
+ Hình 4: Lễ Khai giảng được tổ chức vào mùa thu.
+ Hình 5: Mọi người trong gia đình đang gói bánh chưng. Quang cành này diễn ra vào dịp tết Nguyên đán, vào mùa xuân.
+ Hình 6: Đi tắm biển vào  hè.
+ Hình 7: Hoa điên điển nở vào mùa mưa.
+ Hình 8: Quả vải có ở mùa hè.
+ Hình 9: Người đàn ông đang che chắn cho bò trong mùa đông giá rét.
+ Hình 10: Hình cảnh tuyết rơi trên núi cao vào mùa đông

	- Kết thức trò chơi, GV cho HS hoàn thành câu 5 trong vở bài tập TNXH. 
	- HS hoạt động cá nhân: Làm bài tập, có thể đổi vở kiểm tra lẫn nhau

	* KT trình bày 1 phút: Kể tên một hoạt động nổi  bật và một lễ hội được tổ chức ở địa phương em. Hoạt động và lễ hội đó diễn ra vào mùa nào trong năm?

- Nhận xét tiết học. 
- GV nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe theo từng mùa. Dặn HS vận dụng bài học. Chuẩn bị bài sau: Các mùa trong năm (Tiết 4)
	- Một số HSNK trình bày. Lớp nhận xét.

- HS nghe nhớ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                    

Tiết 4                                                  TANN( LUYỆN CHỮ)
LUYỆN VIẾT BÀI: CÁNH ĐỒNG QUÊ EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: 

+ Nghe - viết chính xác bài Cánh đồng quê em.Qua bài chính tả, củng cố kĩ năng trình bày bài thơ 5 chữ.
+ Làm đúng bài tập lựa chọn: Điền chữ s, x.

2.Năng lực, phẩm chất
- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.
GDHS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV:Bảng phụ chép bài thơ Cánh đồng quê

2.HS: Vở ô li, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	1.Mở đầu
* Kiểm tra bài cũ.
- Yêu cầu HS lên bảng, lớp viết vào bảng con:ngọn lửa, nối liền, lần lượt, cái lược, ước mong

- Nhận xét, đánh giá HS

* GV giới thiệu nội dung tiết học

2..Hướng dẫn nghe viết
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị 

- GV yêu cầu HS đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
	- 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con

- HS chú ý lắng nghe

- HS ghi tên bài vào vở .

- HSNK đọc cho cả lớp nghe




                                         Bài viết:Cánh đồng quê em
Bé theo mẹ ra đồng 

Vầng dương lên rực đỏ 

Muôn vàn kim cương nhỏ 

Lấp lánh ngọn cỏ hoa. 

Nắng ban mai hiền hòa

Tung lụa tơ vàng óng 

Trải lên muôn con sóng 

Dập dờn đồng lúa xanh. 

Đàn chiền chiện bay quanh

Hót tích ri tích rích 

Lũ châu chấu tinh nghịch

Đu cỏ uống sương rơi. 

	*Ghi nhớ nội dung đoạn viết :

- Bài chính tả viết về điều gì? 

* Hướng dẫn cách trình bày

+ Tên bài được viết ở vị trí nào? 
+ Viết chữ đầu đoạn thơ thế nào? 

+ Bài có mấy khổ thơ?Mỗi khổ thơ có mấy dòng?
	- Viết về vẻ đẹp của cánh đồng lúa

- Giữa trang vở, cách lề vở4 ô li.

- Viết hoa, cách lề vở 3 ô li.

- 3khổ thơ, mỗi khổ thơ 4 dòng

	* Hướng dẫn viết từ khó :

- Yêu cầu HS tìm và nêu những chữ dễ viết lẫn trong bài

- Yêu cầu HS viết vào bảng con, gọi 2HS lên bảng viết

-GV hướng dẫn HS phân tích một số tiếng ở trên vừa tìm, khi viết các em hay bị nhầm. 

b. Hướng dẫn HS viết chính tả
- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết .

- GV đọc cho học sinh viết bài.
c. Nhận xét, đánh giá.
-GV đọc soát lỗi. 

-GV nhận xét, đánh giá (5 đến 7 bài )
-GV nhận xét khen bài viết đúng đẹp. 

3. Vận dụng , luyện tập: 

Bài 1:Điền vào chỗ trống s hay x?
......ay sưa    .......ay lúa.......ông lên                dòng .....ông      hoa  .....en      ....en kẽ

- Y/c HS nêu y/c BT

- Y/c HS tự làm bài cá nhân vào vở.

- Y/c 2 HS lên bảng làm bài. Sau đó báo cáo kết quả, đọc từ đã điền hoàn chỉnh

- GV chốt lại đáp án. Cả lớp sửa bài theo đáp án đúng.
	- HS tìm và nêu:vầng dương, kim cương, hiền hòa, tích ri tích rích,…  
- 2 HS lên bảng viết. Lớp viết lên bảng con
-HS quan sát 

- HS viết bài

-HS ghi số lỗi và chữa

- HS nêu yêu cầu BT

- HS thực hành làm bài

- HS luyện đọc đúng lại các từ đã điền

- HS chú ý lắng nghe

	*YC HS tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở những HS viết sai về viết lại cho đúng chính tả.
	- HS nhắc lại nội dung rèn luyện

- HS chú ý lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có):
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………

                                    
Thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023
Sáng Tiết 3                                                           TOÁN
   LUYỆN TẬP CHUNG( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000.

- Thực hiện được cộng, trừ nhẩm các phép tính đơn giản.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

2. Năng lực, phẩm chất

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thông qua việc thực hiện được phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

Bảng con, vở bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	1.Mở đầu

*Khởi động
Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh - ai đúng"

+ HS thảo luận viết số thích hợp vào ô trống.
*GV nhận xét, giới thiệu bài.

2. Luyện tập, thực hành 
Bài 1. Tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính.

- Mời 4 HS lần lượt thực hiện trên bảng, cả lớp làm bảng

- Cho HS chữa bài

- Gọi HS nhắc lại quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Bài tập có mấy yêu cầu?

- 2 HS làm bảng lớp,  cả lớp làm đổi vở kiểm tra chéo.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 3.

a, Tính nhẩm

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm cộng, trừ nhanh nhất.KT Hẹn hò

+ Trừ số tròn chục cho số tròn chục.

+ Cộng, trừ nhẩm từ phải sang trái....

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

b, Trò chơi " Ai nhanh ai đúng" theo nhóm.

- Mỗi bạn viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng. 

*Lưu ý: HS có thể nhiều phương án khác nhau, GV nên khuyến khích HS phát biểu suy nghĩ của bản thân. Khuyến khích HS suy nghĩ cách viết số để có tổng lớn hơn.

=> GV nhận xét, chốt kiến thức.

* Bài học hôm nay, em học thêm được điều gì?

- Những điều đó giúp ích được con điều gì trong cuộc sống hằng ngày?

- Chuẩn bị bài sau.Luyện tập chung( tiết 2)
	- HS nghe, nắm cách chơi. 
- HS chia sẻ cách tìm số trong mỗi ô trống.

- HS ghi vở

- HS đọc đề bài.

- Thực hiện từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột…

- HS làm bảng con

  567        158          127            

  192          12              4                                 

  759        460          131            
  729        628          247           

  386          37              9                                 

  343        591          138            
- Đặt tính, thực hiện tính.

- HS làm bài cá nhân. 

  126        687          186            

  268          91              5                                 

  474        778          191            
  825        536          224            

  408          66              8                                 

  417        470          216            
- HS chữa bài, nêu cách làm.

- HS nêu

- HS tìm cách tính.

- HS kiểm tra chéo, nói cho bạn nghe cách làm.

- HS chơi theo nhóm.

HS chia sẻ


  IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tiết 4                                                            VIẾT
   VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG HOẶC NƠI Ở   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Viết được đoạn văn 4 - 5 câu về quê hương em hoặc nơi em ở; gắn kèm tranh ảnh sưu tầm hoặc tranh vẽ. Đoạn viết rõ ràng, viết thành câu, thể hiện tình cảm yêu quê hương, yêu nơi mình sinh sống.

2. Năng lực, phẩm chất:  

- HS biết tự chủ, tự học; biết giao tiếp, hợp tác; biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

- Bồi đắp tình yêu nơi mình sinh sống, yêu quê hương, yêu những nơi có cảnh đẹp. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Máy tính; 
2. HS: - SGK,  mẩu giấy ô li, A4, tranh, ảnh sưu tầm hoặc tranh, ảnh tự vẽ trong tiết MT; giấy, bút, kéo, keo dán. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  
	1. Mở  đầu:

- GV mở video bài hát: Quê hương tươi đẹp
- GV giới thiệu bài học.

2. Viết 4 - 5 câu giới thiệu quê hương hoặc nơi em ở .

2.1. Tìm hiểu YC của BT.

- GV đưa tranh minh họa bài học => YC cả lớp quan sát tranh.

- Mời 2 HS đọc tiếp nối yêu cầu BT 1, 2.

- GV nhắc HS:

+ HS có thể viết nhiều hơn 5 câu.

+ Bày lên bàn một số đồ dùng đã chuẩn bị: mẩu giấy ô li, A4, tranh, ảnh sưu tầm hoặc tranh, ảnh tự vẽ trong tiết MT; giấy, bút, kéo, keo dán. 

- GV chia lớp thành 3 nhóm => Phát cho mỗi nhóm 1 tờ bìa to để làm bìa gấp.

2.2. Viết đoạn văn   

- YC HS viết đoạn văn vào mẩu giấy ô li, dán vào giấy A4, sau đó trang trí, gắn tranh ảnh => GV quan sát, giúp đỡ HS.
3. Giới thiệu bài viết. Tập hợp các bài viết thành bộ sưu tập.

- GV chụp và chia sẻ 1 số bài của HS lên màn hình => Gọi HS đọc bài viết của mình. 

- Lớp cùng GV nhận xét, chữa bài (về chính tả, từ, câu,...). 

- GV khen ngợi những HS có đoạn viết hay, trôi chảy, có cảm xúc. 

* GV chiếu slide 1 số đoạn viết mẫu cho HS tham khảo, học hỏi.

+ Xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Văn A. Quê mình ở Tráng Việt.  Xã mình nổi tiếng với những ruộng rau xanh mát, với những người nông dân chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Mình rất yêu quê mình. 

+ Xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Văn B. Quê mình ở tỉnh Điện Biên. Quê mình có rất nhiều ruộng bậc thang, có núi rừng hùng vĩ, có sông Đà, sông Mã. Nhìn từ đỉnh núi, quê hương của mình thật đẹp, thật rộng lớn. Mình rất tự hào về quê hương. 

- GV, các tổ, các nhóm chọn một số sản phẩm ấn tượng để đóng thành tệp giới thiệu trong Ngày hội quê hương. 

4. Kiểm tra việc chuẩn bị cho Ngày hội quê hương: 

- GV giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị:

+ Nhóm 1: Trưng bày và giới thiệu SP viết, vẽ về quê hương. HS cần đính trước các SP thành 2-3 tệp, chọn MC dẫn chương trình. 

+ Nhóm 2: Giới thiệu TCDG, chọn MC giới thiệu cách chơi, chuẩn bị dụng cụ để chơi TC 

+ Nhóm 3: Giới thiệu món ăn quê hương; chuẩn bị bát, đĩa, đũa,...GV KK HS nhờ bố mẹ giúp đỡ, hỗ trợ. 

- GV nhắc nhở HS:

+ Nhóm 1: chọn 3 bạn giới thiệu 3 đoạn văn hay nhất, những bài làm để khách tham quan tự đọc. 

+ Nhóm 2: mời các bạn cùng chơi 1 TCDG   

+ Nhóm 3: giới thiệu 2 món ăn và mời cả lớp cùng ăn.
*Qua bài học hôm nay em học được điều gì?
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS hoàn thiện bài (nếu chưa xong)

- Chuẩn bị bài cho Góc sáng tạo: Ngày hội quê hương.
	- HS hát + vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe, ghi tên bài

- HS quan sát.

+ HS1: đọc YC của BT1 và các gợi ý; đọc lời dưới hình minh họa.  

+ HS2: đọc YC của BT2 và đoạn viết chưa hoàn thành cảu 2 HS.
- HS lắng nghe, thực hiện.

- Nhóm trưởng nhận bìa.

- HS viết đoạn văn vào mẩu giấy ô li, dán vào giấy A4, sau đó trang trí, gắn tranh ảnh.
- HS nối tiếp đọc và gới thiệu sản phẩm của mình.
- HS theo dõi, nhận xét.

- HS nghe, rút kinh nghiệm. 
- 3,4 HS đọc => Lớp đọc thầm.

- Các tổ, các nhóm chọn một số sản phẩm ấn tượng để đóng thành tệp giới thiệu trong Ngày hội quê hương. 

- HS lắng nghe, chuẩn bị theo hướng dẫn của GV. 

- 1,2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

                                    
Chiều Tiết 1-2                   GÓC SÁNG TẠO- TỰ ĐÁNH GIÁ

NGÀY HỘI QUÊ HƯƠNG + GDĐP: TRÒ CHƠI DÂN GIAN QUÊ HƯƠNG EM

EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


1. Kiến thức, kĩ năng:

- Biết cùng các bạn nhỏ tổ chức Ngày hội quê hương vui, bổ ích với 3 nhóm h/động. 

- Biết giới thiệu to, rõ ràng, tự nhiên những đoạn văn viết về quê hương kèm tranh, ảnh sưu tầm hoặc tự vẽ; giới thiệu trò chơi dân gian; giới thiệu món ăn quê hương.

* GDĐP: - Kể tên được một số trò chơi dân gian

                - Tham gia ít nhất một trò chơi dân gian

                - Chia sẻ được cảm nhận sau khi tham gia trò chơi.

- Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 30; Bài 31.

2. Năng lực, phẩm chất: 

- HS biết tự học, tự chủ; biết giao tiếp, hợp tác; biết giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Biết tự đánh giá theo đề mục đã cho.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong học tập.

+ Bồi đắp tình yêu nơi mình sinh sống, yêu quê hương, yêu những nơi có cảnh đẹp. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Máy tính, Sách mềm (Tài liệu GDĐP)
2. HS: - Tệp sản phẩm viết về quê hương, tranh, ảnh.

            - Dụng cụ trò chơi dân gian, các món ăn,..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1. Mở đầu: 

- GV mở video bài hát: Bầu trời xanh.
- GV mở sách mềm Tài liệu GDĐP trang 28 cho HS xem các hình ảnh và TLCH:

+ Kể tên được một số trò chơi thường diễn ra trong giờ ra chơi hoặc giờ thể dục ở trường em.

- GV nhận xét, giới thiệu bài.
2. Góc sáng tạo: Ngày hội quê hương  
2.1. GV chỉ vị trí cho 3 nhóm trưng bày SP:

- GV chỉ vị trí cho 3 nhóm trưng bày SP:

+ Nhóm 1: HS bày những tệp đoạn viết về quê hương kèm tranh ảnh lên mặt bàn hoặc dùng nam châm, kẹp, ghim gắn lên bảng lớp,lên tường như phòng tranh.

+ Nhóm 2: Có một góc lớp rộng hơn, thuận lợi để tổ chức trò chơi.

+ Nhóm 3: HS bày món ăn và đĩa, bát, đũa, thìa, dĩa lên bàn sao cho thuận lợi để các bạn dễ dàng thưởng thức món ăn.

2.2. GV và HS đến tham quan các nhóm, nghe giới thiệu sản phẩm theo thứ tự.

- GV mời lần lượt các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình: 

+ Nhóm 1: Nghe giới thiệu sản phẩm viết, vẽ về quê hương.

+ Nhóm 2: Nghe giới thiệu trò chơi và cùng chơi trò chơi. 
+ Nhóm 3: Nghe giới thiệu món ăn, cùng thưởng thức món ăn. 
- GV mời các bạn vỗ tay cảm ơn sau khi nghe mỗi nhóm giới thiệu hoạt động hoặc cùng chơi, cùng thưởng thức món ăn.

2.3. Bình chọn sản phẩm, hoạt động.
- GV yêu cầu cả lớp bình chọn:

+ Những MC dẫn chương trình to, rõ, tự tin, hấp dẫn.

+ Cá nhân có sản phẩm, hoạt động ấn tượng.

+ Nhóm có SP, hoạt động ấn tượng, đem lại không khí vui như ngày hội cho cả lớp.
3. GDĐP: Trò chơi dân gian quê hương em

HĐ1: Tìm hiểu tên và cách chơi của trò chơi pháo đất.

* GV mở sách mềm trang 28, YCHS đọc đoạn thông tin và TLCH: 

+ Nêu tên trò chơi

+ Mô tả trò chơi

+ Cảm xúc của em về trò chơi dân gian nổi tiếng này ở HD?

=> GV nhận xét, chốt ý đúng.

* GV mở sách mềm (T29) cho HS xem các H1,2,3,4 => YCHS cùng nhau chia sẻ cách làm, cách chơi pháo đất.   

- Gọi HS kể cách chơi pháo đất

- GV nhận xét, hoàn thiện nhận thức.

+ Em đã từng chơi TC này chưa? 

+ Cảm xúc của em khi chơi TC đó là gì?

HĐ2: Tìm hiểu các trò chơi dân gian ở quê hương em.

- GV cho HS làm việc nhóm 4: Kể tên và mô tả cách chơi của một TC dân gian mà em biết.

- Gọi các nhóm giới thiệu về một TC dân gian

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thể hiện tốt.

HĐ3: Cùng bạn chơi một TC dân gian mà em biết.

- GV tổ chức cho HS chơi TC theo nhóm 4. 

- GV bao quát, giúp đỡ HS các nhóm.

+ Em có cảm xúc gì sau khi chơi xong TC?

=> GV nhận xét, nhắc nhở HS lưu giữ những TCDG ở quê hương em.

4. Tự đánh giá: 

4.1. GV giao nhiệm vụ cho học sinh

- GV chiếu bài học => Gọi HS đọc yêu cầu

4.2. Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đánh dấu tích vào các dòng thích hợp trong bảng TĐG ở VBT.

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

4.3. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tích lên mặt bàn => Báo cáo KQ.

- GV nhận xét, biểu dương HS đánh giá tốt.
* Tiết học hôm nay giúp em biết những gì?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Con Rồng cháu Tiên. 
	- HS hát + vận động theo nhạc.
- HS quan sát và TLCH

- HS lắng nghe.

- HS xác định vị trí trưng bày SP của nhóm mình. 

- Các nhóm giới thiệu sản phẩm: 

+ Nhóm 1: Đây là tập bài (bộ sưu tập) nhóm tôi viết về quê hương. Mỗi bài viết đều kèm theo tranh, ảnh do chúng tôi sưu tầm hoặc vẽ. Mời các vị khách và các bạn cùng nghe giới thiệu sảnphấm của nhóm chúng tôi...

+ Nhóm 2: Ở quê tôi, trẻ em thích chơi trò Mèo đuổi chuột. Khi chuột chạy, mèo đuổi theo, chúng tôi đọc to: “Mèo đuổi chuột. Mời bạn ra đây, nắm chặt tay. Đứng thành vòng rộng. Chuột luồn lỗ hổng. Mèo chạy đằng sau.” Vui ơi là vui! Mời các vị khách và các bạn cùng chơi trò chơi này.

+ Nhóm 3: Đây là mấy món ăn quê hương được chúng tôi mang đến lớp: món bánh trôi, bánh khúc,... Mấy món ăn này do chúng tôi làm với sự giúp đỡ của bố mẹ. Mời quý khách và các bạn cùng thưởng thức
- HS cả lớp bình chọn.

- 1 HS đọc,lớp đọc thầm.

- HS nối tiếp trả lời=> Lớp nhận xét.

- HS quan sát và thực hiện theo YC.

- 2-3 HS kể cách chơi => Lớp NX

- Lớp nghe các bạn chia sẻ 

- HS tạo nhóm và làm việc theo YC.

- Các nhóm nối tiếp lên giới thiệu. Các nhóm khác nhận xét.

- HS tạo nhóm 4 và chơi một trò chơi dân gian.

+ HS nối tiếp trả lời => Lớp NX.

- 1HS đọc YC. Lớp đọc thầm.

- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS để trang VBT lên trên mặt bàn => Nối tiếp báo cáo KQ.

- HS lắng nghe.
* 1-2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, thực hiện. 


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                    
Tiết 2                                                                  DẠY HỌC STEM:

BÀI: BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: 

-Nhận diện những hành vi làm nhà/ lớp/ trường bẩn và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Nhận diện màu thùng rác theo phân loại và phân loại rác trước khi bỏ vào thùng.

- Phân tích và sáng tạo các vật có thể làm 1 thùng rác mini cho bàn học của mình.

- Biết tác dụng của việc phòng học/ nhà sạch, gọn gàng.

2. Năng lực, phẩm chất:

- Phát triển năng lực quan sát, giải quyết vấn đề.

- Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề của dự án.

- Rèn kĩ năng phân tích, giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ.

- Chủ động tìm hiểu kiến thức, tự học, tự nghiên cứu và tìm ra giải pháp làm cho nhà ở , lớp học , trường học sạch sẽ, thoáng mát.

- Có trách nhiệm, thói quen với công việc vứt rác đúng nơi qui định, phân loại rác thải và ý thức, trách nhiệm dọn dẹp, vệ sinh nhà ở , trường học.
- Tích cực, tự tin, chủ động tham gia các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh nhà ở, lớp học , trường học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên
- Hệ thống câu hỏi giúp HS tìm hiểu kiến thức nền và gợi mở các vấn đề kích thích sự tìm tòi của HS.

- Phương tiện dạy học: ti vi, máy tính 

2. Học sinh:
-  Chai nhựa , báo , bìa , que kem , ống hút , cốc nhựa , kéo , hồ dán 

- Tìm hiểu thông tin trên mạng internet để giải quyết các nhiệm vụ liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Gắn kết 

	- GV chia lớp theo nhóm 6

- Cho HS nghe video bài hát : Không  xả rác 

- Bài hát khuyên các em điều gì ?

- Giới thiệu bài học, ghi tên bài.
	- HS ngồi theo nhóm , bầu nhóm trưởng , đặt tên nhóm 

-Không xả rác .

- HS nhắc lại tên bài.


	- Cho HS xem clip “ Bỏ rác đúng nơi quy định

· Các em đã quan sát được gì qua clip?
· Mọi người trong clip đang làm gì ?

- Em thấy thức ăn/ sữa uống rơi vãi làm nền nhà sạch hay bẩn? Vì sao? Em sẽ làm gì ?

- Sau khi dùng xong, em sẽ làm gì với vỏ bánh kẹo, hộp sữa?

- Nếu con bỏ rác lung tung trên sàn điều gì sẽ xảy ra?

- Cho HS xem clip “ Phân loại rác thải”

- Thùng rác nhà em có màu gì? 
- Tại sao lại có nhiều thùng rác nhiều màu?

2. Khám phá

 - Liệt kê công dụng từng màu của thùng rác?

- GV mời các nhóm nêu ý kiến

*GV chốt: – Thùng màu xanh: Đây là loại màu phổ biến nhất hiện nay, sử dụng cho thùng rác đựng rác thải thông thường, chất thải sinh hoạt hàng ngày.

– Thùng màu vàng: Đây là thùng rác chúng ta thường thấy ở các bệnh viện, trung tâm y tế để đựng các chất thải nguy hại sinh học, có thể mang mầm bệnh, lấy nhiểm. Thùng rác màu vàng thường là các loại thùng rác y tế có chất lượng đạt tiêu chuẩn của bộ y tế.

– Màu cam có thể đựng rác thải công nghiệp, chất thải tại các nhà máy-xí nghiệp.

– Thùng màu trắng: Thùng rác màu trắng sử dụng cho các loại rác có thể tái chế được. Chúng ra thường ít bắt gặp loại thùng rác này do chúng ra chưa chú trọng đến việc tái chế rác thái, ở nhiều nước phát triển thùng rác trắng bắt gặp rất nhiều.

– Thùng màu đen: Loại thùng rác này thường thấy ở những trung tâm nghiên cứu phóng xạ, các viện nghiên cứu sinh hóa dùng cho các chất thải đặc biệt nguy hại.

- GV đặt câu hỏi để khắc sâu kiến thức cho HS: Thùng rác màu xanh/ cam chứa những loại rác nào?

- Kể tên các loại rác thải vô cơ/ hữu cơ?

-Tại sao cần phải phân loại rác? Những loại rác nào có thể tái chế/ sử dụng lại?

*GV chốt: Phân loại rác giúp chúng ta sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tiết kiệm được chi phí xử lý rác thải mà còn biến rác thải thành những sản phẩm có ích cho xã hội.
- Nếu sống trong một nơi sạch sẽ em sẽ cảm thấy thế nào?

-Việc sống trong môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng gì đến chúng ta?chiếu video về môi trường bị ô nhiễm .

- Em làm gì để mọi người bỏ rác đúng nơi quy định?

- Liên hệ : Ở nhà, ở trường , ở lớp các con đã bảo vệ môi trường bằng cách nào ?

- GV kết luận, chiếu một số hình ảnh về bảo vệ môi trường , một số hình ảnh gian hàng trưng bày các sản phẩm tái  chế từ rác thải , một số hình ảnh trình diễn thời trang của HS trên youtube.

-Đề xuất ý tưởng làm mô hình: GV yêu cầu các nhóm thảo luận để nêu ý tưởng trong nhóm. - Mời đại diện các nhóm báo cáo ý tưởng nhóm mình.

- GV tổ chức cho các nhóm HS thực hành thiết kế các thùng rác mini được tái chế từ rác thải theo ý tưởng đã bàn bạc, đề xuất.

*Báo cáo và chia sẻ
- Tổ chức cho từng nhóm tiến hành báo cáo, chia sẻ.
3. Giải thích

- Tổ chức cho HS nhận xét
- GV cho HS quan sát một số video về việc cần làm và một số sản phẩm tái chế từ rác thải làm thùng rác mini.
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- GV có thể đặt thêm câu hỏi để khai thác, gợi ý HS nêu được ý tưởng về những việc muốn làm để tham gia bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch đẹp.
+ Nhóm con làm được sản phẩm gì?
+ Sản phẩm con làm từ những vật liệu gì?
+ Sản phẩm mang đến thông điệp gì?

- Nhận xét về tinh thần, thái độ học tập.
*Tổ chức cho HS phản biện/ nêu ý kiến về những điều mà HS tiếp nhận được.

- Cho HS xem Video: Dự án Stem Thùng rác xanh. 
5. Đánh giá

- Sau bài học, em ghi nhớ được điều gì?
- Em làm gì để mọi người bỏ rác đúng nơi quy định?

- Học sinh đọc và học thuộc bài thơ “Giúp mẹ”
- Nhận xét giờ học .
- Nhắc HS về nhà tiếp tục thiết kế và làm thùng rác mini để phân loại rác thải; quan sát, tìm hiểu chỗ nhà sạch/ bẩn, chỉ cho cha mẹ biết và quan sát xem cha mẹ làm gì tiếp theo; tích cực tham gia dọn dẹp nhà cùng bố mẹ, chia sẻ cảm nhận của mình sau buổi dọn dẹp nhà cùng bố mẹ 
- Quay lại video cũng như lời cảm nhận.

- Tìm hiểu muốn cho nhà cửa sạch sẽ thì cần làm gì? Sử dụng những dụng cụ nào để dọn dẹp nhà cửa? Cách sử dụng như thế nào?
	- HS thảo luận nhóm  (2-3 phút)

- Cá nhân học sinh trả lời ( An xem ti vi  , em bé đi tập đi , mẹ nấu cơm …)

- Đại diện nhóm trả lời (An vứt rác bừa bãi , em bé tập đi trượt chân bị ngã, mẹ nhắc nhở An…)

- HS chia sẻ , nhận  xét 

- Bỏ vào thùng rác 

- Mất vệ sinh 

- HS xem clip

- HS nêu

- Phân loại rác. Giúp mọi người phân loại rác dễ dàng gồm rác vô cơ , rác hữu cơ.

- Các nhóm nghiên cứu, trao đổi, thống nhất đáp án

- Đại diện các nhóm nêu ý kiến.

- HS lắng nghe, ghi nhớ

+ Thùng rác màu xanh đựng rác thải thông thường, chất thải sinh hoạt hàng ngày.

+ Thùng rác màu cam đựng rác thải công nghiệp, chất thải tại các nhà máy-xí nghiệp.

+ rác vô cơ:nilon, gỗ đá, sành sứ …

+ rác hữu cơ :các loại rau củ quả , trái cây , lá cây …

- để bảo vệ môi trường, rác ở thể rắn như đồng , nhôm, sắt …

- HS nghe.

- Vui, khỏe 

· …ảnh hưởng sức khỏe của con người 

- Tuyên truyền mọi người giữ vệ sinh và bỏ rác đúng quy định.

-HS chia sẻ 

- HS lắng nghe

- Các nhóm thảo luận để nêu ý tưởng trong nhóm.

- Đại diện các nhóm báo cáo ý tưởng nhóm mình

- HS trao đổi, chia sẻ thông tin cùng nhau thực hành nghiên cứu, trải nghiệm  nhóm 6.
- Đại diện các nhóm báo cáo,  chia sẻ sản phẩm.

- HS cùng tham gia đánh giá SP của các nhóm khác.

-HS xem video.

- HS trả lời

- HS phản biện/ nêu ý kiến

- HS xem video

- HS trình bày 1 phút.

- HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.




 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-----------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023

SÁNG  Tiết 1                                              TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng.

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ, có nhớ); cộng trừ nhẩm các phép tính đơn giản trong phạm vi 1000. 

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng, trừ đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan.

2.Nănglực, phẩm chất.

- Hình thành cho HS năng lực tự học,  tự  chủ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực trong học tập, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1. Giáo viên: Bảng phụ viết BT4

2. Học sinh: SGK, vở Toán, dụng cụ học tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Mở đầu:
* Khởi động 

Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Con số bí mật”

- Luật chơi: Mỗi bạn sẽ được phát một thẻ trong đó có ghi 1 phép tính trong phép tính có các số bị che bởi các bông hoa (bí mật). Các bạn phải tìm được số thích hợp để điền vào chỗ trống. Bạn nào làm nhanh nhất và đúng bạn ấy sẽ giành chiến thắng.

* GV nhận xét, tổng kết TC dẫn dắt giới thiệu bài. 

2. Luyện tập, thực hành 

Bài 4: Điền dấu >, < , = ?

- Đưa BP, gọi HS nêu Y/c

- GV hướng dẫn HS làm bài

+ Tính nhẩm rồi tìm dấu ( >, <, =) thích hợp 

+ Để điền được dấu tương ứng các em cần làm gì?

- GV  gọi đại diện các nhóm báo cáo KQ trước lớp, nêu cách làm.

- GV, HS nhận xét, chốt đáp án đúng.

3. Vận dụng 

Bài 5:

Gọi HS đọc + phân tích bài toán; 

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để lựa chọn phép tính giải và câu trả lời phù hợp.

- GV HD HS cách tóm tắt. Gọi 1 HS làm bài bảng nhóm, lớp làm vở.

- GV, HS nhận xét chốt cách làm đúng.

- Y/c HS lấy ví dụ liên hệ thực tế với tình huống liên quan đến phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 trong cuộc sống.

* GV nhận xét, chốt KT.

Bài 6: 

- Gọi HS đọc bài toán +QS mô hình minh hoạ.

- Cho HS lên bảng chỉ sơ đồ và nêu lại bài toán.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Cho HS thảo luận nhóm đôi về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra và lựa chọn phép tính giải.

- Gọi 1 HS làm bài bảng phụ, lớp làm vở.

- GV, HS nhận xét chốt cách làm đúng và hỏi HS còn câu trả lời khác.

- GV đặt thêm các câu hỏi, KK HS đặt ra những vấn đề tương tự khác từ bối cảnh của tình huống đã cho.
* Bài học hôm nay, em học thêm được điều gì?
- Những điều đó giúp ích được con điều gì trong cuộc sống hằng ngày.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS lấy ví dụ liên hệ thực tế với tình huống liên quan đến phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 trong cuộc sống, CB bài: Luyện tập chung (tiếp theo).
	- HS nghe, nắm cách chơi. 

- HS tham gia chơi

- HS ghi tên bài.

- HS nêu y/c của bài.

- HS làm bài theo nhóm bàn, thảo luận và cùng nói cho nhau cách điền dấu gì, vì sao?

- Đại diện các nhóm trình bày 

VD: 280 + 300 > 280 + 30 vì 2 vế đều có 280, chỉ cần so sánh 300 và 30. 300 > 30 nên …

- HS NX, lắng nghe.

- 2HS đọc, hỏi - đáp nhóm đôi để phân tích đề.

- HS thảo luận và nói cho bạn nghe suy nghĩ của mình.

- HS trình bày bài vào vở, 1 HS làm bảng nhóm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS NK nêu các tình huống thực tế.

- HS nghe, nhớ.

- HS đọc + QS hình minh hoạ.

- 2 HS lên bảng chỉ

+ Mỗi ngày anh Nam đều tập thể dục bằng cách chạy bộ theo con đường như sơ đồ dưới đây. 

+ Nếu chạy 2 vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

- HS thảo luận theo Y/c của GV.

- HS làm bài vào vở, sau đó đổi bài

KT nói cho nhau nghe cách làm.

- HS nhận xét, nêu câu TL khác.

- HS NK nêu ví dụ…

- HS nêu trong 1 phút.
- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe + Ghi nhớ + Thực hiện


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tiết 2                                                              TIẾNG VIỆT +
LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Tìm được các từ chỉ hoạt động, đặc điểm trong câu cho sẵn. 

- Biết đặt câu với từ chỉ hoạt động, đặc điểm
 2. Năng lực, phẩm chất:

- Phát triển năng lực: tự học, tự chủ; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Giáo dục HS phẩm chất: nhân ái (yêu thiên nhiên), chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 GV: Bảng phụ chép săn các  bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	1.Mở đầu:
* Khởi động.
- Cho HS hát khởi động bài hát: Lí cây xanh

*GV giới thiệu bài.
	- TBVN điều khiển lớp hát

- Ghi tên bài vào vở

	2. Luyện tập - Thực hành:
	

	Bài 1: Xếp các từ sau vào 2 nhóm: nằm, ngẫm nghĩ, vui mừng,gọi,xanh, đắng, chạy bay,rửa mặt, xanh ngắt

a) Từ chỉ hoạt động.

b) Từ chỉ đặc điểm.
	

	- Treo bảng phụ. Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung bài tập

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xếp các từ đã cho vào 2 nhóm thích hợp

- Gọi HS nối tiếp chia sẻ bài làm. GV ghi nhanh các từ vào nhóm.

- GV nhận xét, chốt kiến thức về từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm
	- 2 HS đọc to.

- HS làm việc nhóm: thảo luận để xếp từ rồi làm bài vào vở

- HS nối tiếp nêu. Lớp nhận xét

- HS nghe nhớ

	Bài 2: Tìm các từ chỉ hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:

a).Tinh mơ em thức dậy

Rửa mặt rồi đến trường

Em bước vội trên đường

Núi giăng hàng trước mặt

b).Chú gà trống nhảy phốc lên đống rơm vỗ cánh gáy phành phạch.

c) Cây bàng lá nõn  xanh ngời.

d).Em bé mặc chiếc váy màu đỏ rất đẹp
	

	- Treo bảng phụ. Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung bài tập

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm từ.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở, HS nối tiếp lên bảng viết từ

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

* Chỉ hoạt động:rử mặt, đến, bước, nhảy

* Chỉ đặc điểm: xanh ngời, đỏ,….
	- 2 HS đọc yêu cầu  trước lớp.

- HS làm việc nhóm đôi. 

- HS thực hiện. Lớp nhận xét

- HS nghe nhớ

	Bài 3: Đặt câu với 1 từ đặc điểm, 1 câu với từ chỉ hoạt động 

- Tổ chức cho HS thi đua nêu câu theo yêu cầu.

- Nhận xét HS đặt câu đúng và hay. Lưu ý cuối câu phải có dấu câu phù hợp
	- HS nối tiếp nêu câu. Lớp nhận xét

- Bình chọn bạn đặt câu hay.

	* Nêu lại những kiến thức em được ôn tập trong tiết học

- Nhận xét tiết học. Khen HS tích cực.

- Dặn HS ôn lại bài; chuẩn bị bài sau mang sách vở đầy đủ
	- 2 HS nêu

- HS nghe nhớ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tiết 4                        HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (SHL)  + NHẬN XÉT LỚP
               XÂY DỰNG TÌNH BẠN TỐT 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Giúp HS bày tỏ được tình cảm dành cho bạn và hướng đến xây dựng tình bạn tốt. 

2. Năng lực, phẩm chất: 

- Phát triển năng lực: tự học, tự chủ; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giáo dục HS phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: SGK HĐTN.

2. HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán; Vở thực hành HĐTN.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	1. Mở đầu:
- GV mời TBVN điều hành cho cả lớp khởi động. 

- GV giới thiệu bài học; nêu mục tiêu của  hoạt động trong bài học. 
2. Hình thành kiến thức:

- GV HD mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy màu. GV gợi ý HS có thể cắt thành hình bông hoa, trái tim,…và trang trí cho tờ giấy thật đẹp. 

- YC HS viết những điều bản thân muốn nói với bạn bè về tình cảm dành cho bạn, những lời yêu mến gửi tới bạn. 

- Trong khi HS thực hành, GV bao quát, HD HS lúng túng.

- GV HD HS chọn một người bạn mình muốn viết tặng để sau giờ học, gửi lời yêu thương đó cho bạn.

- GV mời HS chia sẻ những điều đã viết với bạn để xây dựng tình bạn tốt.
- Lớp và GV nhận xét, khen ngợi HS biết cách thể hiện tình cảm với bạn. Nhắc nhở lớp học tập theo.

* Hãy chia sẻ điều em biết sau bài học. Em muốn nhắn nhủ bạn điều gì sau bài học? 

- Nhận xét giờ học, khen HS tích cực. 

- Dặn HS hoàn thành nội dung trong Vở thực hành HĐTN, ôn bài, vận dụng bài học. Xem trước nội dung chuẩn bị cho bài sau: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô.
	-  TBVN điều hành cho cả lớp hát + vận động theo giai điệu 1 bài hát đã học trong chương trình Âm nhạc 2.

- HS nghe, hiểu sau đó viết tên bài.

- HS chuẩn bị một tờ giấy màu, bút màu, kéo...theo YC.

- HS thực hành viết những điều bản thân muốn nói với bạn bè về tình cảm dành cho bạn, những lời yêu mến gửi tới bạn. 

- HS suy nghĩ, chọn một người bạn mình muốn viết tặng để sau giờ học, gửi lời yêu thương đó cho bạn.

- 6-7 HS tiếp nối chia sẻ những điều đã viết với bạn.

- Lớp nhận xét, khen ngợi, học hỏi.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Nghe, nhớ, thực hiện.




3. Nhận xét, tổng kết tuần 30
	a. Nhận xét tuần 31
- Các trưởng ban báo cáo.

- CTHĐTQ tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 31
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
	- Các TB báo cáo kết quả các mặt hoạt động được phân công.

- CTHĐTQ tập hợp ý kiến 
- HS nghe GV nhận xét

	...................................................................................................................................................................................................................................................................................

	b. Phương hướng tuần 32
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra. 

- Thực hiện tốt cổng trường an toàn và khi tham gia GT.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh - sạch - đẹp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày       tháng      năm 2023                               Ngày       tháng    năm 2023                                         

           BGH duyệt
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        Nhận xét của Tổ chuyên môn


…………………………………………………………………………………………………………………………








